128.  KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LÓC ĐEN

128.1. NUÔI VỖ CÁ BỐ MẸ

Chọn ao nuôi vỗ có diện tích khoảng 1000m2, nơi có nguồn nước sạch, đầy đủ. Độ sâu mức nước từ 1,2 – 1,5m, có lưới bao bọc xung quanh ao cao hơn 1,5m để tránh hiện tượng cá nhảy ra ngoài. Chọn cá bố mẹ  hơn 1 tuổi, có trọng lượng hơn 1,2kg; cá khoẻ mạnh không bị xây xát, bệnh tật. Mật độ nuôi 1 con/5-10m2 ao, thời gian nuôi bắt đầu tháng 12 dương lịch. Cho ăn cá tạp, mỗi ngày  từ 3 - 5% trọng lượng thân.

Trong quá trình nuôi vỗ quản lý một số yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp: pH: 6,5 – 8; DO>3mg/l; NH3-N <1mg/l.

128.2. SINH SẢN NHÂN TẠO

- Chọn cá đực: chọn cá đực có thân thon dài, xẩm màu, thân cá đực có nhiều đốm nhỏ đậm màu hơn cá cái, cơ quan sinh dục của con đực nhỏ hơn con cái.

- Chọn cá cái: bụng to, tròn đều, dùng que thăm trứng để lấy trứng ra kiểm tra, trứng tròn đều màu vàng tươi, có đường kính từ 1,2 - 1,6mm.

- Kích thích sinh sản:

Ngăn ao thành ô có diện tích 30 - 40m2, làm 3 - 4 tổ, chọn cá bố mẹ thành thục đưa vào mỗi ô 3 - 4 cặp.

+ Không sử dụng chất kích thích: 

Kích thích nước 12-14giờ/ngày

+ Sử dụng chất kích thích:

Dùng phương pháp tiêm 2 lần cho cá cái. Thời gian giữa hai lần tiêm là 12 giờ.

Lần 1: 500UI HCG/kg cá cái - lần 2: 2500UI HCG/kg cá cái

Hoặc, lần 1: (20(g LRHa + 3mg Dom)/kg cá cái – lần 2: (40(g LRHa + 7mg Dom)/kg cá cái

Cá đực tiêm 1 lần cùng với lần 2 của cá cái, liều 1.000UI HCG/kg cá; (20(g LRHa + 3mg Dom)/kg cá.

Sau khi tiêm xong, cá được thả vào mỗi ô 3 - 4 cặp để cho đẻ.

128.3. ẤP TRỨNG

Sau khi cá đẻ xong, trứng được thu mang vào trong nhà được ấp trong thau nhựa, hoặc bể composite, mức nước 0,2 - 0,3m. Mật độ ấp 8.000-10.000trứng/m2. Những trứng không thụ tinh trở nên đục sau khi đẻ 10 giờ. Trứng hư được loại thường xuyên bằng cách xi-phon.

128.4. ƯƠNG CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG

Cá mới nở có bọc noãn hoàng và nổi trên mặt nước. Sau 2,5 đến 3 ngày cá đạt kích thước khoảng 4,9mm, cá tiêu thụ hết noãn hoàng và bắt đầu ăn thức ăn bên ngoài. Lúc này, có thể ương cá trong bể composite, trong giai hoặc trong ao ương. Nếu ương trong bể composite (0,5m3) cho vào mức nước 0,5m với mật độ ương 3.000con/bể và cho ăn Moina với lượng 200-300g/vạn cá ngày. 

Moina được nuôi trong ao đất theo qui trình sau: tháo cạn nước trong ao, bón vôi 10kg/100m2 ao, phơi nắng 4 – 5 ngày, bón phân hữu cơ 20-30kg/100m2 ao, bổ sung 3-5kg cá tạp tươi xay nhỏ/100m2 ao, cho nước vào chú ý phải lọc qua lưới mịn, mức nước 30-40cm, sau 3-4 ngày nước có màu xanh lá chuối non. Điều khiển các yếu tố môi trường nằm trong khoảng pH: 7-8, O2 >3mg/l, nhiệt độ 26-300C, NH3-N<1. Vớt Moina ngoài tự nhiên thả vào ao nuôi, sau 5-10 ngày có thể thu Moina để ương cá bột. Trong quá trình nuôi tuỳ theo màu nước ao để thêm nước, bón phân và thường xuyên đo pH để bón vôi nhằm điều chỉnh các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp. Moina được thu bằng lưới vớt  phiêu sinh có kích thước là 60 mắc lưới/cm2. 

Sau 14 ngày ương cá đạt kích thước khoảng 18,5mm và tỷ lệ sống khoảng 80 - 85%. 

Tiếp tục ương thêm 30 ngày, mật độ ương trong giai 1000con/m2; trong ao 300con/m2. Thức ăn tốt nhất trong giai đoạn này là trùn chỉ, nếu không có trùn chỉ có thể sử dụng (50% cá xay + 50% Moina tính theo trọng lượng tươi), mỗi ngày cho ăn khoảng 5 - 10% trọng lượng thân. Sau 30 ngày ương cá đạt chiêù dài khoảng 50 - 60mm, tỷ lệ sống khoảng 74%.
Tóm tắt quy trình sản xuất giống cá Lóc:

Nuôi vỗ cá bố mẹ





- Trọng lượng: 1 -1,5kg/con


- Lớn hơn 1 tuổi


- Cá khoẻ mạnh, không bị xây xát, bệnh tật.


- Mật độ nuôi:1con/5-10m2








- Ao nuôi vỗ: S: 500 - 1000m2, độ sâu 1,5m.


- Môi trường: pH = 7 - 8, DO > 3mg/l, NH3 < 0,1 mg/l.














-Thức ăn: cá tạp  2 - 3% trọng lượng thân.


- Thời gian nuôi vỗ: tháng 12 đến tháng 7 .





Sinh sản nhân tạo





+ Chọn cá đực: Hình thon, đầu nhỏ, lỗ sinh dục cách xa lỗ hậu môn, màu hơi đỏ


+ Cá cái: Bụng to, tròn đều, mềm vừa phải, trứng màu vàng tươi, kích thước của trứng từ 1,2 - 1,6mm.





- Làm tổ, kích nước, không sử dụng chất kích thích.


- Dùng LRH-A +Dom; dùng HCG 


Tiêm cá cái liều 2 cách liều 1 khoảng 12 giờ. Tiêm cá đực 1 liều





Ấp trứng





Trứng ấp trong thau hoặc bể composit, mức nước 0,2 – 0,3m





Mật độ ấp từ 8.000 - 10.000 trứng/m2.


Xiphon để giữ nước sạch 





Ương cá bột lên cá giống





- Ương cá trong giai


- Ương trong bể composit


- Ương trong ao đất








- Từ cá bột lên cá 15 – 20mm: dùng Moina làm thức ăn


- Cá từ 15 – 20mm đến 40 – 60mm: dùng Moina +cá tạp, giun nước; cá tạp.











Từ cá bột, sau 45 ngày ương, cá có thể đạt cỡ chiều dài khoảng 50 – 60mm.








